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Tuần 6: (11/10/2021 – 16/10/2021) 

2. Trung Quốc. 

 a. Năm 1949: Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập. Đây là 

một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đất nước, nhân dân Trung Quốc và thế giới. 

 b. Giại đoạn 1949 -1959: ( giảm tải 21- HS tự đọc) 

 c. Giại đoạn 1959 -1978: ( giảm tải 21- HS tự đọc) 

 d. Giại đoạn từ 1978 đến nay: ( giảm tải 21- tập trung đường lối đổi mới 

và thành tựu) 

 - Tháng 12/197, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối 

đổi mới với chủ trương lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách và 

mở cửa nhằm xây dựng Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh. 

 - Sau hơn 20 năm  cải cách - mở cửa, TQ đã thu được những thành tựu hết 

sức to lớn. nền kinh tế phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng lớn nhất thế 

giới, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng TB hằng năm 9,6%, tổng giá trị xuất 

nhập khẩu tăng gấp 15 lần. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt. 

    

HẾT TUẦN 6 

 

Tuần 7: (18/10 – 23/10/2021) 

3. Ấn Độ: (bổ sung lớp 12) 

a. Cuộc đấu tranh giành độc lập: 

- Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Quốc đại phát triển mạnh mẽ. 

- Ngày 15/8/1947 hai nhà nước tự trị Ấn Độ và Pakixtan được thành lập. 

- Ngày 26/1/1950 Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa. 

b. Công cuộc xây dựng đất nước: 



- Nhờ tiến hành cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp, từ giữa những năm 70 

của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực. 

- Trong những năm 80, Ấn Độ đứng hành thứ 10 trong những nước sản xuất công 

nghiệp lớn nhất thế giới ( chế tạo được máy móc, thiết bị ngành dệt, hóa chất, máy bay, 

tàu thủy, đầu máy xe lửa, ti vi màu…) 

- Trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, Ấn Độ có những bước 

tiến nhanh chóng như: thử thành công bom nguyên tử 1974, phóng vệ tinh nhân tạo lên 

quỹ Trái Đất 1975… 

- Đối ngoại: thực hiện chính sách hòa bình, trung lập, ủng hộ cuộc đấu tranh giành 

độc lập dân tộc. Ngày 7/1/1972 Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 

HẾT TUẦN 7 

 

Tuần 8: (25/10/2021 – 30/10/2021) 

4.  Các nước Đông Nam Á. 

 a. Tình hình Đông Nam Á  trước và sau năm 1945: 

 - Trước năm 1945, các nước Đông Nam Á, trừ Thái Lan, đều là thuộc địa 

của thực dân phương Tây. 

 - Sau năm 1945 và kéo dài hầu như trong cả nửa sau thế kỉ XX, tình hình 

Đông Nam Á diễn ra phức tạp và căng thẳng. Với các sự kiện tiêu biểu: 

   + Nhân dân nhiều nước Đông Nam Á đã nổi dậy giành chính quyền như ở 

In-đô-nê-xi-a, Việt Nam và Lào từ tháng 8 đến tháng 10/1945. Sau đó đến giữa 

những năm 50 của thế kỉ XX, hầu hết các nước trong khu vực đã giành được độc 

lập. 

   + Từ năm 1950, trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, tình hình Đông Nam Á 

lại trở nên căng thẳng, chủ yếu do sự can thiệp của đế quốc Mĩ. Mĩ đã thành lập 

khối quân sự SEATO (1954) nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của CNXH và phong trào 

giải phóng dân tộc đối với Đông Nam Á; tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam 

kéo dài tới 20 năm (1954 -1975). 

 b. Sự ra đời của tổ chức ASEAN: 

 - Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Đông Nam Á ngày càng nhận thức 

rõ sự cần thiết phải cùng nhau hợp tác để phát triển, hạn chế sự ảnh hưởng của các 

cường quốc bên ngoài... 



 - Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành 

lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước (In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-

a, Phi-líp-pin, Thái Lan và Xin-ga-po). Có 2 văn kiện quan trọng là: 

   + “Tuyên bố Băng Cốc” (8/1967) đã xác định mục tiêu hợp tác kinh tế, 

văn hóa, duy trì hòa bình, ổn định khu vực. 

   + “Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á” - Hiệp ước Ba-li 

(2/1976) xác định nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước thành viên. 

 - Từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, do “vấn đề Cam-pu-chia” quan hệ 

giữa các nước ASEAN và Đông Dương lại trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, một số 

nền kinh tế có sự chuyển biến và tăng trưởng mạnh mẽ như Xin-ga-po, Ma-lai-xi-

a, Thái Lan,... 

 c. Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10” ( giảm tải 21- HS lập 

niên biểu quá trình ra đời và phát triển) 

Thời gian Các nước tham gia tổ chức Asean Thành viên Asean 

8/8/1967 In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, 

Thái Lan và Xin-ga-po 

6 thành viên 

1984 Bru-nây 

1995 Việt Nam Tới năm 1999, 

Asean có 10 thành 

viên 
1997 Lào và Mi-an-ma 

1999 Cam-pu-chia 
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Tuần 9: (1/11 – 6/11/2021) 

KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 

HẾT TUẦN 9 

 

Tuần 10: (8/111 – 13/111/2021) 

IV. Châu Á từ năm 1991 đến nay. (bổ sung lớp 12)  (1 tiết) 

           - Trong nửa sau thế kỉ XX, khu vực Đông Bắc Á đạt được sự tăng trưởng 

nhanh chóng về kinh tế, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt: 



             + Hàn Quốc, Hồng Công, Đài loan là 3 trong 4 nước được mệnh danh “ 

con rồng kinh tế châu Á” 

             + Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. 

             + Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh và cao nhất thế giới. 

           - Từ 5 nước sáng lập ban đầu đến năm 1999, Asean phát triển thành 10 

nước thành viên. Từ đây, Asean đầy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế, xây dựng 

Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định, cùng phát triển. 

             + Tháng 11-2007, các nước thành viên đã ký bản Hiến chương ASEAN 

nhằm xây dựng ASEAN  thành một cộng đồng vững mạnh. 

HẾT TUẦN 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 1 

 MÔN LỊCH SỬ 9 

NĂM HỌC: 2021 – 2022 

 

 

 

Câu 1: Quá trình khủng hoảng đi đến sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô diện ra 

như thế nào? 

Câu 2: Tóm tắt nguyên nhân, diễn biến, kết quả cuộc cách mạng Cuba?  
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